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QUY ĐỊNH
Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chi tiết việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
3. Quy định này không áp dụng đối với các công trình thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia; lĩnh vực phục vụ quốc phòng, an ninh.
[bookmark: dieu_2_1]Điều 2. Các nguyên tắc chung
1. Những nội dung liên quan đến công tác nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng không quy định tại Quy định này thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.
2. Phân loại, phân cấp công trình xây dựng: Áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng.
3. Trường hợp trong một dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, hạng mục công trình xây dựng có loại và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu là cơ quan thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình.
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
[bookmark: dieu_3_1]Điều 3. Phân công, phân cấp trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
1. Phân công Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với các công trình theo chuyên ngành quản lý quy định tại điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ các công trình kiểm tra nghiệm thu phân công Ban quản lý các Khu công nghiệp; phân cấp cho phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này).
2. Phân công Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
3. Phân cấp cho phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định đầu tư; các công trình có ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng (quy định tại phụ lục X Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) đầu tư xây dựng trên địa bàn quản lý do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép xây dựng (trừ các công trình điện năng, công trình theo tuyến đi qua 2 huyện trở lên).
Điều 4. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện các công việc sau:
a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với công trình theo chuyên ngành quản lý quy định tại điểm a khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
b) Rà soát, đánh giá an toàn công trình quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
c) Tiếp nhận, báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, xem xét và thông báo ý kiến về báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
d) Chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình giải quyết, xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh hết thời hạn sử dụng theo thiết kế được quy định tại khoản 6 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; quyết định phá dỡ công trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; giải quyết sự cố về máy, thiết bị xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 49 và điểm a khoản 1 Điều 50 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
e) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết sự cố; tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với sự cố cấp I, cấp II thuộc công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
g) Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.
2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều này đối với các công trình xây dựng theo chuyên ngành quản lý được quy định tại điểm b, c, d khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP (trừ công trình phân công trách nhiệm quản lý về chất lượng công trình cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Điều 5, Điều 6 Quy định này).
Điều 5. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP theo chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý các Khu công nghiệp.
2. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết sự cố; tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với sự cố cấp III xảy ra trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 45, Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.
Điều 6. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác quản lý chất lượng xây dựng theo phân cấp công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, trừ các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn thuộc quản lý của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, cụ thể như sau:
1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
2. Thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 4 đối với các công trình xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quyết định đầu tư.
3. Chủ trì giải quyết sự cố; tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với sự cố cấp III xảy ra trên địa bàn được giao quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 45, Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định;
c) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này đối với công trình chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý;
d) Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, thi công xây dựng vả bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
2. Trách nhiệm của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
a) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này đối với công trình chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng theo chuyên ngành được giao quản lý;
c) Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về chất lượng, thi công xây dựng vả bảo trì công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
3. Trách nhiệm của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
a) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này đối với công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý;
c) Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về chất lượng, thi công xây dựng vả bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này đối với công trình xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng được giao quản lý;
c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh khi được yêu cầu để thực hiện các nội dung tại điểm b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 4 Quy định này.
d) Chỉ đạo và kiểm tra đơn vị có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định đối với công trình được phân cấp.
đ) Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành về chất lượng, thi công xây dựng vả bảo trì công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
5. Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh vướng mắc, bất cập, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

